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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 77/2025/UBTVQH15


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 169/TTr-CP ngày 05/4/2025 và Tờ trình số 183/TTr-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ, Văn bản số 88/TANDTC-PC ngày 31/3/2025 và Văn bản số 253/TANDTC-TCCB ngày 02/4/2025 của Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo số 215/BC-UBPLTP15 ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 

1. Đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2025 đối với các dự án:

a) Luật Cấp, thoát nước;

b) Luật Quản lý, phát triển đô thị;

c) Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

2. Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sang Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đối với các dự án:

a) Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

b) Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi);
c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
3. Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sang Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đối với các dự án:

a) Luật Phá sản (sửa đổi);

b) Luật Báo chí (sửa đổi).

4. Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với các dự án:

a) Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi);

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

c) Luật Giáo dục đại học (sửa đổi);

d) Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); 

đ) Luật Dân số;

e) Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);

g) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (theo trình tự, thủ tục rút gọn);

h) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

6. Điều chỉnh thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua từ Phiên họp tháng 4/2025 sang Phiên họp tháng 12/2025 đối với các dự án:

a) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia;

b) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán. 

7. Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua đối với các dự án:

a) Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12;

b) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2025 như sau:
	STT
	Tên dự án
	Cơ quan trình
	Cơ quan   chủ trì  thẩm tra
	Cơ quan    tham gia    thẩm tra
	Tiến độ trình UBTVQH

	1
	Luật Báo chí (sửa đổi)
	Chính phủ
	Ủy ban 

Văn hóa và Xã hội 
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	2
	Luật Phá sản (sửa đổi)
	Tòa án nhân dân tối cao
	Ủy ban 

Kinh tế và Tài chính
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	3
	Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)
	Chính phủ
	Ủy ban Kinh tế và Tài chính
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	4
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
	Chính phủ
	Ủy ban 
Văn hóa và Xã hội
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	5
	Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)
	Chính phủ
	Ủy ban 
Văn hóa và Xã hội
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	6
	Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)
	Chính phủ
	Ủy ban 
Văn hóa và Xã hội
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	7
	Luật Dân số
	Chính phủ
	Ủy ban 
Văn hóa và Xã hội
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	8
	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)
	Chính phủ
	Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	9
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
	Chính phủ
	Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	10
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
	Chính phủ
	Ủy ban Văn hóa và Xã hội
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 8/2025

	11
	Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12
	Chính phủ
	Ủy ban Văn hóa và Xã hội
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 5/2025

	12
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia
	Tòa án nhân dân tối cao
	Ủy ban 

Pháp luật và Tư pháp
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 12/2025

	13
	Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán
	Tòa án nhân dân tối cao
	Ủy ban 

Pháp luật và Tư pháp
	Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
	Phiên họp tháng 12/2025


Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2025./.

	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn
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